Phụ lục 1

DANH MỤC MỨC THU PHÍ  VÀ LỆ PHÍ

(Kèm theo Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND, ngày 16/12/2008 

của HĐND tỉnh khoá IX, kỳ họp thứ 11).

	Số

TT
	TÊN PHÍ, LỆ PHÍ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC THU
	TỶ LỆ (%)   để lại đơn vị thu
	TỶ LỆ (%) nộp ngân sách

	I
	PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN 
	 
	 

	1
	Đối với chất thải rắn thông thường
	đồng/tháng
	Tối đa bằng 10% mức thu phí vệ sinh (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 20/6/2007)
	30
	70

	
	  + Riêng các Trung tâm thương mại, chợ 
	đồng/tháng
	Tối đa bằng 10% số thu phí vệ sinh đối với trung tâm thương mại, chợ
	30
	70

	
	 Khi mức thu phí vệ sinh điều chỉnh thì mức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn được điều chỉnh theo tỷ lệ qui định trên.

	2
	Đối với chất thải rắn nguy hại 
	đồng /tấn
	Tối đa 6.000.000 đồng
	5
	95

	II
	PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
	0
	100

	1
	Đá:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa...)
	m3
	50.000 đồng
	 
	 

	1.2
	Quặng đá quý (kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu đen, a dit, rôđôlit, pyrốp, berin, spinen, tôpaz, thạch anh tinh thể, crizôlit, pan quý, birusa, nêftit...)
	Tấn
	50.000 đồng
	 
	 

	1.3
	Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
	m3
	1.000 đồng
	 
	 

	1.4
	Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp...)
	m3
	2.000 đồng
	 
	 

	2
	Fenspat
	m3
	20.000 đồng
	 
	 

	3
	Sỏi, cuội, sạn
	m3
	4.000 đồng
	 
	 

	4
	Cát:
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Cát vàng (cát xây tô)
	m3
	3.000 đồng
	 
	 

	4.2
	Cát thuỷ tinh
	m3
	5.000 đồng
	 
	 

	4.3
	Các loại cát khác
	 
	2.000 đồng
	 
	 

	5
	Đất:
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đất sét, làm gạch, ngói
	m3
	1.500 đồng
	 
	 

	5.2
	Đất làm thạch cao
	m3
	2.000 đồng
	 
	 

	5.3
	Đất làm cao lanh
	m3
	5.000 đồng
	 
	 

	5.4
	Các loại đất khác
	m3
	1.000 đồng
	 
	 

	6
	Than:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Than đá
	Tấn
	6.000 đồng
	 
	 

	6.2
	Than bùn
	Tấn
	2.000 đồng
	 
	 

	6.3
	Các loại than khác
	Tấn
	4.000 đồng
	 
	 

	7
	Nước khoáng thiên nhiên
	m3
	2.000 đồng
	 
	 

	8
	Sa khoáng titan (ilmenit)
	Tấn
	50.000 đồng
	 
	 

	9
	Quặng apatít
	Tấn
	3.000 đồng
	 
	 

	10
	Quặng khoáng sản kim loại:
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Quặng mangan
	Tấn
	30.000 đồng
	 
	 

	10.2
	Quặng sắt
	Tấn
	40.000 đồng
	 
	 

	10.3
	Quặng chì
	Tấn
	180.000 đồng
	 
	 

	10.4
	Quặng kẽm
	Tấn
	180.000 đồng
	 
	 

	10.5
	Quặng đồng
	Tấn
	35.000 đồng
	 
	 

	10.6
	Quặng bô xít
	Tấn
	30.000 đồng
	 
	 

	10.7
	Quặng thiếc
	Tấn
	180.000 đồng
	 
	 

	10.8
	Quặng cromit
	Tấn
	40.000 đồng
	 
	 

	10.9
	Quặng khoáng sản kim loại khác
	Tấn
	10.000 đồng
	 
	 

	III
	LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ 
	80
	20

	1
	Đăng ký thư​ờng trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một ng​ười nh​ng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	Lần

đăng ký
	5.000 đồng
	 
	 

	2
	Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	Lần cấp
	7.500 đồng
	 
	 

	3
	Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà n​ước thay đổi địa giới hành chính, tên đ​ường phố, số nhà
	Lần cấp
	  4.000 d?ng
	 
	 

	4
	Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với tr​ờng hợp đính chính lại địa chỉ do nhà n​ớc thay đổi địa giới hành chính, đ​ờng phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
	Lần

đính chính
	  2.500 đồng
	 
	 

	IV
	LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN 
	80
	20

	1
	Cấp mới
	Lần cấp
	2.500 đồng
	 
	 

	2
	 Đổi, cấp lại chứng minh nhân dân (do bị mất, hư hỏng, thay đổi các nội dung ghi trong CMND, thay đổi nơi thường trú …)
	Lần cấp
	3.000 đồng
	 
	 

	V
	LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
	 
	 

	1
	Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
	 
	 
	10
	90

	1.1
	Đối với cá nhân khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu và trường hợp nhận chuyển nhượng một phần nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
	đồng/giấy
	 100.000 đồng
	 
	 

	1.2
	Đối với tổ chức khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu và trường hợp nhận chuyển nhượng một phần nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
	đồng/giấy
	 500.000 đồng
	 
	 

	1.3
	Đối với các trường hợp khác (áp dụng chung cho tổ chức và cá nhân):
	 
	 
	 
	 

	
	 - Nhà ở đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nay chủ sở hữu đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được cấp;
	đồng/giấy
	 50.000 đồng
	 
	 

	
	 - Nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày 05/7/1994, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà trong nội dung dã có ghi nhận về nhà ở, nay chủ sở hữu có nhu cầu cấp đổi, cấp lại.
	đồng/giấy
	 50.000 đồng
	 
	 

	2
	Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
	 
	 
	10
	90

	2.1
	Đối với tổ chức, cá nhân khi đề nghị cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
	đồng/giấy
	 500.000 đồng
	 
	 

	2.2
	Đối với tổ chức, cá nhân khi đề nghị cấp đổi,cấp lại, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
	đồng/giấy
	 50.000 đồng
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